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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI LĂNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

–––––––––––––––
 

Bản án số:11/2018/HS-ST
 

        Ngày 13- 11-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Mão. 

 Các Hội thẩm nhân dân: + Ông Nguyễn Đức Bích.  

                                                + Ông Phạm Quang.  

     - Thƣ ký phiên tòa: Ông Trần Ánh Phương, Cán bộ Toà án nhân dân 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

     - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

tham gia phiên toà:  

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Kiểm sát viên. 

   Ngày 13 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở nhà văn hóa Khóm 3, thị trấn H, 

huyện H, tỉnh Quảng Trị; xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số:10/2018/TLST- HS ngày 04/10/2018  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

10/2018/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo :  

 + Nguyễn Ái Th(tên gọi khác: Chó Th, D); sinh năm 1981 tại Quảng Trị; 

Nơi đăng ký thường trú và chổ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh 

Quảng Trị; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hoá: 11/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ấ (chết) và bà 

Võ Thị Ch; Nơi cư trú: Khóm 1, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Quảng Trị. 

  Tiền án: Không. 
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 Tiền sự: Có 01 tiền sự. 

         Ngày 22/9/2017 bị Công an huyện Đ, tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác(chưa chấp hành xong).   

Nhân thân: Ngày 26/4/2003 bị Tòa án nhân dân huyện Đ xử phạt 09 tháng 

tù về tội “ Gây rối trật tự công cộng”, đã chấp hành xong. 

Ngày 07/11/2006 bị Tòa án nhân dân Tr, tỉnh Đông Nai xử  phạt 07 tháng 

tù về tội “ Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đã chấp hành xong. 

 Ngày 24/4/2006  bị Công an huyện Đ, tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi đánh nhau- gây rối trật tự công cộng, đã chấp hành xong. 

  Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2018 cho đến nay; có mặt tại phiên 

tòa. 

 Bị hại:  

 + Bà Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1953; địa chỉ: thôn M, xã H, huyện H, tỉnh 

Quảng Trị; có mặt tại phiên tòa. 

 + Chị Thái Thị H(tên gọi khác: Bé Ch); sinh năm 1988; địa chỉ: thôn M, xã 

H, huyện H, tỉnh Quảng Trị; có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
 

Khoảng 15 giờ ngày 08/7/2018, sau khi sang nhà bà Nguyễn Thị Ch, trú tại 

M, H, H, Quảng Trị để gọi chị Thái Thị H về (H và Th sống chung với nhau 

nhưng không đăng ký kết hôn) nhưng H không về vì đang bận gói bánh lộc. 

Nguyễn Ái Th  đi về nhà ở của mình (cách nhà bà Ch 05m) lấy 01 con dao bằng 

kim loại màu đen dài 38,5cm, mũi dao bằng; rộng 6cm, cán dao dài 10cm; đường 

kính 2,5cm; quay lại chỗ H đang ngồi gói bánh bằng đường cửa sau. Th đến đứng 

sau lưng H rồi cầm dao bằng hai tay chém từ trên xuống và nói: “Chặt mi xong 

rồi tau ở tù”, nhát chém trúng vào vùng đỉnh trái, bị bất ngờ H liền quay đầu về 

phía sau bên trái theo hướng đang ngồi để nhìn đồng thời đưa hai tay lên đỡ theo 
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phản xạ thì Th chém nhát thứ hai trúng vào lòng bàn tay trái, Th  tiếp tục chém 

nhát thứ ba trúng vào vùng vai trái của H. Lúc này bà Nguyễn Thị Ch đang ở nhà 

trên nghe tiếng kêu cứu liền chạy xuống xông vào can ngăn Th thì bị Th chém 

một nhát trúng vào mu bàn tay trái, trong lúc xô đẩy mũi của con dao Th đang 

cầm trúng sợt vào vùng ngực bên trái bà Ch làm rách da.
 

Hậu quả: Bà Nguyễn Thị Ch bị thương điều trị tại nhà riêng và chị Thái Thị 

H bị thương điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ph, tỉnh Thừa Thiên Huế và Bệnh 

viện trung ương H cơ sở 2 từ ngày 08/7/2018 đến ngày 12/7/2018 thì ra viện. 

Ngày 12/7/2018 Thái Thị H, Nguyễn Thị Ch có đơn đề nghị truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với Nguyễn Ái Th về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Tại bản giám định pháp y thương tích số:124  và 125 TGT  ngày  12 tháng  

7 năm 2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận: Bà Nguyễn Thị Ch bị 

thương tật là 03% và chị Thái Thị H bị thương tật là 08%. 

Bản cáo trạng số 10/2018/CT- VKSHL ngày 02/10/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện H, tỉnh Quảng Trị truy tố Nguyễn Ái Th về tội:" Cố ý gây 

thƣơng tích " theo điểm a,i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

        Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận tại phiên tòa vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Ái Th 

về tội :" Cố ý gây thƣơng tích " theo điểm a,i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự  

như cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a,i khoản 1 Điều 134, điểm 

s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Th từ 12 đến 15 tháng tù 

giam; về trách nhiệm dân sự: Các bên không yêu cầu nên không xém xét giải 

quyết; Về vật chứng: tiêu hủy 01 cây dao bằng kim loại màu đen dài 38,5cm; mũi 

dao bằng; phần lưỡi dài 28,5cm; bản rộng 6cm, phần cán có hình trụ tròn, đường 

kính 2,5cm; Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

 Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo và bị cáo xin lỗi các bị hại về hành vi của bị cáo gây ra. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện H, 

tỉnh Quảng Trị, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Qua quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, các bị hại 

và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan Điều tra bị cáo 

Nguyễn Ái Th đã khai nhận vào khoảng 15 giờ ngày 08/7/2018 tại thôn M, xã H, 

huyện H, tỉnh Quảng Trị bị cáo dùng dao gây thương tích cho bà Nguyễn Thị Ch 

với tỷ lệ thương tật là 03% và chị Thái Thị H tỷ lệ thương tật là 08%. 

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài 

liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, trên cơ sở thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa. 

Vì vậy, hành vi của Nguyễn Ái Th  đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thƣơng 

tích”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự 

như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện H đã truy tố. 

[3]. Xét tính chất mức độ hành vi của bị cáo: Xét thấy hành vi của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến trật tự công cộng, xâm phạm đến sức khỏe của 

người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự, trị an tại địa phương; bị cáo có 

nhân thân xấu không lấy đó là bài học mà còn tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần phải 

xử phạt nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiêm hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên 

toà bị cáo khai báo thành khẩn. Vì vậy, cần áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bị cáo có nhân thân 
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xấu nên cần cách ly bị cáo ra khởi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục bị cáo 

và phòng ngừa chung. 

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa  bà Ch và chị 

H không yêu cầu gì thêm nên không xem xét giải quyết. 

[6]. Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra thu giữ một con dao bằng kim 

loại màu đen dài 38,5cm; mũi dao bằng; phần lưỡi dài 28,5cm; bản rộng 6cm, 

phần cán có hình trụ tròn, đường kính 2,5cm là công cụ, phương tiện phạm tội 

nên cần tiêu hủy. 

[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

    Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ái Th(tên gọi khác: Chó Th, D)  phạm tội" Cố ý 

gây thương tích". 

 Áp dụng  điểm a,i khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự xử phạt: 

 Bị cáo Nguyễn Ái Th: 15(Mƣời lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam (08/7/2018). 

 Tạm giam bị cáo 45(bốn mươi lăm) ngày để đảm bảo việc thi hành án. 

        Về xử lý vật chứng: Áp dụng  khoản 2 Điều 106 của BLTTHS năm 2015 tiêu 

hủy: Một con dao bằng kim loại màu đen dài 38,5cm; mũi dao bằng; phần lưỡi dài 

28,5cm; bản rộng 6cm, phần cán có hình trụ tròn, đường kính 2,5cm. (Hiện vật 

chứng hiện có ở kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện H theo biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 03/10/2018). 

 Bị cáo Nguyễn Ái Th phải chịu 200.000 đồng án phí HSST. 

        Bị cáo và bị hại bà Ch, chị H có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

        Phan Thị Mão 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND huyện H; 

- Công an huyện H;  

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- THA dân sự huyện H; 

- THA hình sự; 

- Lưu hồ vụ án. 



 6 

 

                                                                                      

                                                                                        

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

                                                                            

 

 


